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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (0,5 điểm) Số gồm 9 chục nghìn, 3 trăm, 8 chục và 5 đơn vị viết là:
A. 93 805                             B. 90 385                       C. 90 385                 D93 850
Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị của số 9 trong số  68 965 là: 
A. 900                                   B. 9                               C.9000                      D.90
Câu 3 (0,5 điểm) Số 17 viết theo số La Mã là:
A. XIIII                                 B. XIX                         C. XVI                       D. XVII 
Câu 4 (0,5 điểm) Trong hộp có 2 cái bút màu xanh và 1 cái bút màu đen. Việt nhắm mắt và lấy 2 cái bút ra khỏi hộp cùng lúc. 
A. Chắc chắn lấy ra 1 cái bút màu xanh và 1 cái bút màu đen. 
B. Không thể lấy ra 2 cái bút màu đen.                                        
C. Chắc chắn lấy ra 2 cái bút màu xanh
Câu 5(0,5 điểm). Một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời có 9630 khán giả tham dự. Làm tròn số khán giả đó đến hàng nghìn ta được ………........………………
Câu 6 (0,5 điểm). My có một chuyến đi đến Thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 cùng năm. Vậy chuyến đi đó kéo dài  bao nhiêu ngày?  
A.  3 ngày                   B. 4 ngày                      C. 5 ngày                         D. 6 ngày 
Câu 7 (1 điểm). Bác Hoa cần rào một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m, chiều rộng là 8m. Bác có để một lối vào 2m.  Hàng rào khu vườn nhà bác Hoa dài ……… m.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
a) 23216 + 412452	      b) 48325 – 27163	       c) 42345 × 3	d) 92125 : 5
	  Câu 9 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 120 phút = ... giờ                                      c) 5 cm 5 mm = ... mm
b) 3 năm 3 tháng = ....... tháng                      d) 75 phút = .... giờ .... phút


Câu 10 (2 điểm) Có hai trang trại nuôi gà, trang trại thứ nhất nuôi được 4275 con gà. Trang trại thứ hai nuôi được số con gà bằng số con gà trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần.  Hỏi cả hai trang trại nuôi được bao nhiêu con gà?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 11 (1 điểm). Nam nghĩ ra một số, biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần, rồi lại giảm tiếp đi 6 lần thì được số mới bằng 1/3 số bé nhất có 4 chữ số khác nhau. Hỏi số Mai nghĩ là số nào?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	C. 90385
	0,5
	

	2
	     A.900   
	0,5
	

	3
	                         D. XVII                           
	0,5
	

	4
	B. Không thể lấy ra 2 cái bút màu đen                               
	0,5
	

	5
	 10 000
	0,5
	

	6
	       D. 6 ngày
	0,5
	

	7
	74 m
	1
	

	8
	  a)435668            b)21162;
       c)127035;           d) 18425
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	a) 120 phút= 2 giờ
b)  3năm 3 tháng = 39 tháng
c) 5cm 5mm = 55mm
d) 75 phút = 1 giờ 15 phút
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	


	
	Trang trại thứ hai nuôi được số con gà là:
4275 : 3 =1425 (con)  
	(0,75)
	

	
	Cả hai trang trại nuôi được bao nhiêu con gà là:
4275 + 1425 = 5700 (con)  
	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 5700 ( con)  
	(0,25) 
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023
	(0,2)
	

	
	Số mới là:  1023 : 3= 341
	(0,2) 
	

	
	Số Nam nghĩ là: 341 x 6 x 3 = 6138
	(0,5)
	

	
	Đáp số: 6138
	(0,1)
	



